
Danh sách các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm y tế tại huyện Tánh Linh, tỉnh 
Bình Thuận 

 

ST
T 

Khối/Loại hình đại 
lý thu 

Điểm thu Họ và tên Điện thoại 
liên hệ 

Địa 
chỉ 

1 Tánh Linh BĐ- Gia 
Huynh 

Trần Thị 
Lan 

0919646300 Thô
n 3 

2 Xã Nghị Đức Thôn 4 Huỳnh 
Văn 
Hoàng 

0168 3435 
525 

Thô
n 4 

  Thôn 3 Ngô 
Văn Ba 

0165 9444 
064 

Thô
n 3 

  Thôn 2 Hồ Hữu 
Đông 

919343291 Thô
n 2 

  Thôn 7 Trần 
Long 

983891630 Thô
n 7 

  Thôn 6 Trương 
Văn Sơn 

0168 9487 
100 

Thô
n 6 

  Thôn 1 Võ Thị 
Đường 

0168 5711 
018 

Thô
n 1 

3 Thị trấn 
Lạc Tánh 

Khu phố 
Lạc 
Hưng 2 

Nguyễn 
Duy 
Phụng 

937007523 Lạc 
Hưn
g 2 

  Khu phố 
Lạc 
Thuận 

Nguyễn 
Thị 
Khuyên 

937007523 Lạc 
Thu
ận 

  Khu phố 
Lạc Hà 

Võ Văn 
Thành 

937007523 Lạc 
Hà 

  Khu phố 
Tân 
Thành 

Nông 
Thị 
Nghĩa 

937007523 Tân 
Thà
nh 



  Khu phố 
Lạc Hóa 
1 

Trương 
Thị 
Thanh 
Tâm 

937007523 Lạc 
Hóa 
1 

  Khu phố 
Chăm 

Thổ Thị 
Thảo 

937007523 Chă
m 

  Khu phố 
Lạc Tín 

Văn Thị 
Lệ 
Thắm 

0166 6890 
807 

Lạc 
Tín 

  Khu phố 
Lạc Hóa 
2 

Trương 
Thị 
Quỳnh 
Như 

937007523 Lạc 
Hóa 
2 

  Khu phố 
Trà Cụ 

Nguyễn 
Văn 
Dũng 

937007523 Trà 
Cụ 

  Khu phố 
Lạc 
Hưng 1 

Đào Thị 
Lai 

937007523 Lạc 
Hưn
g 1 

4 Tánh Linh BĐ - 
Nghị 
Đức 

Nguyễn 
Thị Tú 

0944654159 Thô
n 2 

5 Xã Suối Kiết Thôn 4 Lê Thị 
Bích 
Thảo 

0125 4520 
580 

Thô
n 4 

  Thôn 
suối sâu 

Nguyễn 
Thanh 
Phong 

916789644 Thô
n 
suối 
sâu 

  Thôn 3 Lê Thị 
Tuyết 
Vân 

0120 8456 
848 

Thô
n 3 



6 Xã Huy Khiêm Thôn 3 Trương 
Văn 
Quang 

0167 3051 
557 

Thô
n 3 

  Thôn 5 Huỳnh 
Hoa 

0167 
6861319 

Thô
n 5 

  Thôn 4 Phan 
Thị 
Thùy 

0167 
6861319 

Thô
n 4 

  Thôn 6 Đoàn 
Minh 
Hùng 

0167 
6861319 

Thô
n 6 

  Thôn 2 Lê Văn 
Dưỡng 

975043950 Thô
n 2 

  Thôn 1 Nguyễn 
Văn 
Trình 

0167 3051 
557 

Thô
n 1 

7 Xã Gia An Thôn 3 Trần Thị 
Hoa 

0122 2533 
575 

Thô
n 3 

  Thôn 4 Nguyễn 
Thị Lài 

0168 7481 
053 

Thô
n 4 

  Thôn 2 Tôn 
Trần 
Bảo 
Quỳnh 

985254644 Thô
n 2 

  Thôn 6 Phạm 
Thị 
Hồng 
Liên 

0168 7481 
053 

Thô
n 6 

  Thôn 7 Phạm 
Thị Thu 
Hà 

918026797 Thô
n 7 



  Thôn 1 Phạm 
Thị Tây 

985254644 Thô
n 1 

8 Tánh Linh BĐ-Lạc 
Tánh 

Nguyễn 
Ngọc 
Giàu 

0919003200 Lạc 
Hóa 
2 

  BĐ-Lạc 
Tánh 

Lê Thị 
Quyên 

0946191999 Lạc 
Hưn
g 2 

  BĐ- Lạc 
Tánh 

Hà Thị 
Phương 
An 

0932196520 Lạc 
Hóa 
2 

  BĐ- Lạc 
Tánh 

Nguyễn 
Kim 
Huế 

0917082000 Lạc 
Thu
ận 

  BĐ- Lạc 
Tánh 

Trần Lê 
Ánh 
Linh 

0917485777 Lạc 
Tín 

  BĐ- Lạc 
Tánh 

Nguyễn 
Thị 
Hồng 
Mẫn 

0919218178 Lạc 
Thu
ận 

  BĐ-Lạc 
Tánh 

Từ Thị 
Hồng 
Tuyền 

0933970958 Lạc 
Hóa 
1 

  BĐ-Lạc 
Tánh 

Dương 
Thị 
Thúy 
Kiều 

0941567122 Lạc 
Thu
ận 

  BĐ- Lạc 
Tánh 

Hoàng 
Văn 
Thắng 

0909942349 Lạc 
Hóa 
2 

  BĐ-Lạc Phạm 0946499199 Lạc 



Tánh Thị Sửu Tín 

9 Xã Bắc Ruộng Thôn 3 Hoàng 
Thị 
Hằng 
Nga 

0165 7601 
119 

Thô
n 3 

  Thôn 2 Nguyễn 
Thị Thu 
Vân 

0163935772
4 

Thô
n 2 

  Thôn 4 Nguyễn 
Thị 
Lãng 

0167 3051 
557 

Thô
n 4 

  Thôn 1 Cáp 
Xuân 
Luyến 

933229920 Thô
n 1 

1
0 

Tánh Linh BĐ-Đức 
Thuận 

Hồ Thị 
Kim 
Thanh 

0916050908 Phú 
Thu
ận 

11 Xã Gia Huynh Thôn 2 Lâm 
Văn 
Tuấn 

918026797 Thô
n 2 

  Thôn 1 Nguyễn 
Thị Huệ 

918026797 Thô
n 1 

  Thôn 4 Thạch 
Minh 

918026797 Thô
n 4 

  Thôn 3 Nguyễn 
Đức Thọ 

918026797 Thô
n 3 

  Thôn 3 Trần T. 
Bạch 
Long 
Tuyết 

918026797 Thô
n 3 

  Thôn 4 Nguyễn 
Văn 

918026797 Thô
n 4 



Chiến 

  Thôn 1 Phan 
Hoài 
Tâm 

918026797 Thô
n 1 

  Thôn 4 Trương 
Văn Đào 

918026797 Thô
n 4 

  Thôn 4 Lê Văn 
Út Hậu 

918026797 Thô
n 4 

  Thôn 3 Nguyễn 
Thị 
Dung 

918026797 Thô
n 3 

  Thôn 2 Nguyễn 
Tứ Quý 

918026797 Thô
n 2 

  Thôn 1 Võ Thị 
Thu 
Nguyệt 

918026797 Thô
n 1 

  Thôn 2 Trần Thị 
Thu 

918026797 Thô
n 2 

  Thôn 1 Nguyễn 
Thị Kim 
Phụng 

918026797 Thô
n 1 

1
2 

Tánh Linh BĐ - 
Đức Phú 

Nguyễn 
Thị 
Phương 
Kiều 

0917967194 Thô
n 2 

1
3 

Tánh Linh BĐ - 
Bắc 
Ruộng 

Phan 
Thị 
Ngoc 
Trâm 

0123386162
9 

Thô
n 1 

  BĐ - 
Bắc 
Ruộng 

Võ Thị 
Kim 
Nhạn 

0123386384
4 

Thô
n 2 



1
4 

Xã Đức Tân Thôn 3 Lữ Thị 
Xuân 
Trang 

986664769 Thô
n 3 

  Thôn 5 Nguyễn 
Thị 
Thúy 
Hằng 

986664769 Thô
n 5 

  Thôn 3 Hồ Thị 
Thanh 
Tuyết 

986664769 Thô
n 3 

  Thôn 4 Phạm 
Thị Kim 
Điệp 

983891630 Thô
n 4 

  Thôn 2 Nguyễn 
Thanh 
Sơn 

983891630 Thô
n 2 

1
5 

Tánh Linh BĐ - 
Đức Tân 

Lê Thị 
Hoài 
Phương 

0916217699 Thô
n 3 

1
6 

Tánh Linh BĐ-Đức 
Bình 

Nguyễn 
Thị 
Minh Na 

0166899512
3 

Thô
n 3 

1
7 

Tánh Linh BĐ-Suối 
Kiết 

Lê Thị 
Hồng 
Nhung 

0945725152 Thô
n 4 

1
8 

Tánh Linh BĐ-Đồn
g Kho 

Trương 
Thị 
Hoàng 

0942824464 Thô
n 1 

  BĐ-Đồn
g Kho 

Phạm 
Thị Kim 
Dung 

0977778030 Thô
n 1 

1 Xã Đồng Kho Thôn 1 Bùi Thị 943670964 Thô



9 Hồng 
Kiên 

n 1 

  Thôn 1 Trương 
Thị 
Hoàng 

942824464 Thô
n 1 

  Thôn 4 Lý Thị 
Thanh 
Tâm 

0129 7991 
779 

Thô
n 4 

  Thôn 3 Đỗ Thị 
Liên 
Hoa 

0942 148 
158 

Thô
n 3 

2
0 

Xã Đức Phú Thôn 2 Đỗ Hải 
Lý 

0168 5844 
171 

Thô
n 2 

  Thôn 3 Đặng 
Văn 
Nhân 

917285500 Thô
n 3 

  Thôn 1 Lê 
Thanh 
Mỵ 

0165 587 
4404 

Thô
n 1 

  Thôn 4 Ngô 
Thanh 
Hoàng 

915549102 Thô
n 4 

2
1 

Tánh Linh BĐ-Gia 
An 

Vũ Thị 
Xuân 
Sen 

886565777 Thô
n 4 

2
2 

Xã Đức Bình Thôn 3 Mang 
Lâm 

0166703094
5 

Thô
n 3 

  Thôn 1 Nguyễn 
Xuân 
Trúc 

0166703094
5 

Thô
n 1 

  Thôn 2 Nguyễn 
Đình 

0166703094
5 

Thô
n 2 



Loan 

2
3 

Xã Đức Thuận Đồi 
Giang 

Dương 
Thị Liên 

937007523 Đồi 
Gian
g 

  Phú 
Thuận 

Tạ Thị 
Thạo 

937007523 Phú 
Thu
ận 

  Hòa 
Thuận 

Trương 
Thị Hoa 

937007523 Hòa 
Thu
ận 

2
4 

Tánh Linh BĐ- 
Huy 
Khiêm 

Trần Thị 
Mỹ Linh 

0912169154 Thô
n 6 

2
5 

Xã Măng Tố Thôn 2 Nguyễn 
Thị Thu 
Hiếu 

0162 836 
3005 

Thô
n 2 

 


